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1 167012 Lê Thị Trúc Thanh Nữ 11/09/1990 LC16DUO01 6.70 TB Khá 74 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

2 175499 Nguyễn Việt Hải Nam 04/04/1994 LC17DUO01 7.02 Khá 82 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

3 1541100251 Nguyễn Thị Hậu Nữ 09/02/1984 LT15DUO03 6.77 TB Khá 71 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

4 1541100217 Nguyễn Hồng Quí Nam 11/01/1993 LT15DUO04 6.98 TB Khá 79 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

5 1541100361 Nguyễn Thị Huỳnh Anh Nữ 29/10/1993 LT15DUO06 7.58 Khá 80 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

6 155198 Lê Ái Nhĩ Nữ 10/10/1984 LT15DUO10 7.09 Khá 81 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

7 160065 Bùi Trần Đông Hiếu Nam 24/10/1994 LT16DUO02 6.67 TB Khá 80 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

8 160111 Nguyễn Đặng Như Ngọc Nữ 20/10/1993 LT16DUO02 6.59 TB Khá 75 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

9 1541100400 Nguyễn Thị Thanh Nữ 16/08/1991 LT16DUO03 7.44 Khá 80 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

10 165470 Nguyễn Vĩnh Nhật Nam 02/02/1989 LT16DUO06 6.72 TB Khá 84 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

11 165432 Nguyễn Hồ Thanh Thảo Nữ 19/02/1993 LT16DUO06 6.63 TB Khá 81 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

12 165434 Hoàng Lê Thắng Nam 29/03/1987 LT16DUO07 6.60 TB Khá 82 Tốt HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

13 167151 Lê Diễm My Nữ 25/03/1995 LT16DUO08 6.76 TB Khá 81 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

14 1441100147 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Nữ 08/05/1968 LT16DUO09 6.41 TB Khá 51 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

15 167223 Phan Thúy An Nữ 30/12/1983 LT16DUO12 6.96 TB Khá 82 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

16 167300 Nguyễn Thanh Bình Nam 15/06/1983 LT16DUO12 7.69 Khá 79 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

17 167246 Lê Văn Hà Nam 02/12/1983 LT16DUO12 7.01 Khá 80 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

18 175560 Trương Ngọc Ánh Nữ 24/09/1994 LT17DUO01 7.98 Khá 80 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

19 175481 Trần Việt Cường Nam 13/10/1991 LT17DUO01 7.07 Khá 85 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

20 175565 Trần Thị Mỹ Diệu Nữ 29/11/1996 LT17DUO01 7.88 Khá 83 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

21 175582 Huỳnh Văn Dương Nam 20/12/1992 LT17DUO01 7.12 Khá 83 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

22 175613 Lê Minh Đường Nam 01/01/1990 LT17DUO01 6.73 TB Khá 83 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

23 175559 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 01/01/1995 LT17DUO01 7.53 Khá 85 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

24 170282 Lê Đăng Nam Nam 09/12/1995 LT17DUO01 6.92 TB Khá 83 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

25 170224 Huỳnh Kim Ngân Nữ 06/02/1981 LT17DUO01 7.33 Khá 79 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

26 165389 Lâm Thị Kim Ngân Nữ 11/10/1995 LT17DUO01 6.62 TB Khá 81 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

27 175563 Huỳnh Trung Nguyên Nam 23/02/1995 LT17DUO01 6.90 TB Khá 80 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

28 175538 Trương Hoàng Nhẫn Nam 05/05/1973 LT17DUO01 7.35 Khá 96 Xuất Sắc HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

29 175480 Nguyễn Khánh Nhi Nữ 03/07/1994 LT17DUO01 7.24 Khá 83 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

30 175566 Danh Tý Sển Nam 01/08/1996 LT17DUO01 6.87 TB Khá 82 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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31 175609 Trần Thị Anh Thư Nữ 15/11/1987 LT17DUO01 6.68 TB Khá 83 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

32 175564 Huỳnh Kim Yến Nữ 03/01/1996 LT17DUO01 7.31 Khá 82 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

33 160046 Lê Hoàng Bảo Anh Nữ 10/09/1993 LT17DUO02 6.54 TB Khá 70 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

34 176209 Châu Ngọc Bình Nữ 04/02/1975 LT17DUO03 6.75 TB Khá 82 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

35 175945 Lê Thị Diệu Ái Nữ 23/10/1996 LT17DUO04 6.51 TB Khá 79 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

36 175897 Lê Hào Hiệp Nam 12/03/1980 LT17DUO04 7.17 Khá 86 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

37 176021 Dương Thái Ngọc Nam 12/03/1987 LT17DUO04 6.99 TB Khá 81 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

38 175678 Võ Thoại Như Nữ 13/05/1996 LT17DUO04 7.92 Khá 81 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

39 176336 Võ Thị Như Quỳnh Nữ 10/08/1994 LT17DUO04 6.86 TB Khá 80 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

40 175487 Vi Thị Hồng Sương Nữ 22/12/1981 LT17DUO04 7.12 Khá 78 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

41 176113 Phan Thị Bích Tuyền Nữ 27/06/1986 LT17DUO04 6.98 TB Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

42 176008 Nguyễn Tấn Thừa Nam 18/08/1994 LT17DUO05 6.81 TB Khá 82 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

43 178331 Tô Minh Hải Nam 03/11/1988 LT17DUO06 6.58 TB Khá 75 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

44 176376 Huỳnh Kim Liên Nữ 13/06/1996 LT17DUO06 6.55 TB Khá 84 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

45 176207 Trần Ngọc Lợi Nữ 23/09/1996 LT17DUO06 6.75 TB Khá 82 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

46 176387 Nguyễn Đình Tân Nam 17/04/1992 LT17DUO06 6.59 TB Khá 81 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

47 175648 Huỳnh Hồ Bảo Trân Nữ 03/01/1993 LT17DUO06 8.63 Giỏi 85 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ
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